
SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Trình độ Chuyên môn Trình độ Ngày cấp Trường Trình độ Ngày cấp Trường
Vị trí đăng ký 

dự tuyển

Tên 

CDNN
Mã CDNN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Đặng Hải Long 16/10/1991 Nam
88/1A Tái Thiết, P.11, Q. Tân 

Bình, TP.HCM
Thạc sĩ Tai Mũi Họng B 02/07/2018

Trường ĐH 

Ngân hàng 

TPHCM

UD CNTT 

cơ bản
11/03/2019

TT Phát triển 

CNTT Trường 

ĐH CNTT - 

DHQG.HCM

Nghiên cứu 

khoa học - 

Đào tạo - 

Website

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03

2 Nguyễn Việt Châu 28/10/1991 Nam
94 Trần Phú, P.4, Q.5, 

TP.HCM

Chuyên khoa 

cấp 1
Tai Mũi Họng B 08/01/2016

Trường ĐH 

Ngoại ngữ - Tin 

học TPHCM

A 14/04/2016

Trường ĐH 

Ngoại ngữ - Tin 

học TPHCM

Kiểm tra hồ sơ 

Bệnh án - Phụ 

trách y tế cơ 

quan

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03

3 Trần Hải Đăng 25/05/1991 Nam

463 Trường Chinh, Khu phố 

1, P. Tân Thới Nhất, Q.12, 

TP.HCM

Thạc sĩ Tai Mũi Họng Bậc 3 02/10/2019
Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM

UD CNTT 

cơ bản
31/05/2017

Sở Giáo dục và 

Đào tạo TPHCM

 Quản lý chất 

lượng Bệnh 

viện

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03

4 Nguyễn Ngọc Quyên 21/05/1991 Nữ
107 Bàn Cờ, P.3, Q.3, 

TP.HCM
Cử nhân 

Quản trị kinh 

doanh
Toeic 455 13/09/2014 IIG Vietnam B 19/10/2011

Trung tâm Tin 

học - ĐH Khoa 

học tự nhiên 

TPHCM

 Quản lý chất 

lượng Bệnh 

viện

Chuyên 

viên
01.003

5 Trương Mỹ Chi 16/07/1995 Nữ
416/27 Nguyễn Đình Chiểu, 

P.4, Q.3, TP.HCM
Cử nhân Điều dưỡng Toeic 300 01/11/2019 IIG Vietnam

UD CNTT 

cơ bản
02/11/2018

Trường ĐH Sư 

Phạm TPHCM

Chăm sóc 

khách hàng

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12

6 Đặng Thị Bích Ngân 20/07/1980 Nữ
961 Tạ Quang Bửu, P6, Q8, 

TPHCM
Đại học Dược sĩ

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh

19/09/2018

Trường ĐH 

Kinh tế Công 

nghiệp Long An

UD CNTT 

cơ bản
25/10/2017

TT Ngoại ngữ - 

Tin học Trường 

ĐH Kinh tế Công 

nghiệp Long An

Thống kê
Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22

7 Hớn Chấn Nguyên 15/09/1997 Nam
234 Liên tỉnh 5, P.6, Q.8, 

TPHCM
Cử nhân

Quản trị kinh 

doanh
Toeic 730 01/07/2020 IIG Vietnam

UD CNTT 

cơ bản
19/11/2018

Trung tâm Ngoại 

ngữ - Tin học 

Hàng không

QLNN về 

công tác thanh 

niên, quản lý 

đi nước ngoài

Chuyên 

viên
01.003

8 Phạm Ngọc Lan Quyên 06/02/1994 Nữ
17/3 B Khu phố 3, P. Tân 

Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Cử nhân 

Lưu trữ và 

Quản trị văn 

phòng

Bậc 3 28/08/2020
Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM
B 26/08/2016

Trung tâm Tin 

học - ĐH Khoa 

học tự nhiên 

TPHCM

Hành chính, 

văn thư lưu trữ

Chuyên 

viên
01.003

9 Nguyễn Thị Phi Yến 02/09/1994 Nữ

Thôn Hà Lãng, X. Thắng Hải, 

H. Hàm Tân, Tỉnh Bình 

Thuận

Cao đẳng Lưu trữ học B 08/09/2014
Trường ĐH Sài 

Gòn
A 11/09/2014

Trường ĐH Sài 

Gòn

Hành chính, 

văn thư lưu trữ
Cán sự 01.004

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

cao nhất
Anh văn

 DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 TẠI BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG 

Hộ khẩu thường trú

Chức danh nghề nghiệp đăng kýTin học Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính



Trình độ Chuyên môn Trình độ Ngày cấp Trường Trình độ Ngày cấp Trường
Vị trí đăng ký 

dự tuyển

Tên 

CDNN
Mã CDNN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

cao nhất
Anh văn

Hộ khẩu thường trú

Chức danh nghề nghiệp đăng kýTin học Đối tượng 

ưu tiên 
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STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

10 Trần Tấn Lộc 23/11/1988 Nam
157 ấp Phú Hòa, xã Phú Túc, 

H. Châu Thành, tỉnh Bến Tre
Cử nhân 

Công Nghệ 

Thông Tin
B 15/08/2008

Trường ĐH 

Ngoại ngữ - Tin 

học TPHCM

Phần mềm
Kỹ sư 

hạng III
V.05.02.07

11 Trần Gia Ân 18/04/1992 Nam
1968 Phạm Thế Hiển, P.6, 

Q.8, TPHCM
Cao đẳng 

Danh hiệu Cử 

nhân thực hành 

ngành Điều 

dưỡng

Bậc 3 26/05/2020
Trường ĐH Sư 

Phạm TPHCM 

UD CNTT 

cơ bản
15/11/2019

Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM

Điều dưỡng 

phòng khám

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

12 Dương Thị Nhị 16/04/1991 Nữ

156/7 Tổ 1, đường Nam Hòa, 

khu phố 6, P. Phước Long A, 

Q.9, TP.HCM

Cao đẳng Điều dưỡng B 28/06/2013

Trường ĐH 

Nguyễn Tất 

Thành

UD CNTT 

cơ bản
30/06/2017

Trường ĐH Sài 

Gòn

Điều dưỡng 

phòng khám

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

13 Quách Minh Tấn 01/12/1991 Nam
237 Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, 

TP.HCM

Chuyên khoa 

cấp 1
Tai Mũi Họng C 15/10/2015

Trường ĐH 

Ngân hàng 

TPHCM

B 15/10/2015
Trường ĐH Ngân 

hàng TPHCM
Bác sĩ điều trị

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03

14 Nguyễn Hoài Thu 19/08/1992 Nữ
380/17B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

P8, Q3, TPHCM

Thạc sĩ - 

Chuyên khoa I 

- nội trú

Tai Mũi Họng
Tiếng Pháp 

DELF B2
01/07/2019

Trường ĐH Sư 

Phạm TPHCM

UD CNTT 

cơ bản
28/05/2020

Trường ĐH Bách 

Khoa 
Bác sĩ điều trị

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03

15 Huỳnh Thị Tuyết Hoa 28/07/1994 Nữ

A-2-3-4 (2.04) chung cư Lê 

Thành, P. An Lạc, Q. Bình 

Tân, TPHCM

Cử nhân Điều dưỡng Bậc 3 10/01/2022

Trường ĐH 

Ngân hàng 

TPHCM

UD CNTT 

cơ bản
13/01/2020

Trường ĐH Sư 

Phạm TPHCM

Điều dưỡng 

chăm sóc

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12

16 Bùi Thị Ngọc Mai 10/10/1995 Nữ
115 Ấp 3, Xã Long Thới, H. 

Nhà Bè, TP.HCM
Cử nhân Điều dưỡng A2 29/12/2017

Trường ĐH 

Ngân hàng 

TPHCM

UD CNTT 

cơ bản
05/12/2018

Trung tâm Tin 

học - ĐH Khoa 

học tự nhiên 

TPHCM

Điều dưỡng 

chăm sóc

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12

17 Hồ Thị Tuyết Mai 01/11/1993 Nữ
D1/46 Ấp 4, xã Hưng Long, 

huyện Bình Chánh, TP.HCM
Cao đẳng Điều dưỡng A 29/08/2013

Trường ĐH Sài 

Gòn
A 28/05/2013

Trường ĐH Sư 

Phạm TPHCM

Điều dưỡng 

chăm sóc

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

18 Ngô Dương Anh Vũ 26/01/1989 Nam
52 Phạm Văn Chiêu, Phường 

8, Q. Gò Vấp, TPHCM

Chuyên khoa 

cấp 1 
Tai Mũi Họng Bậc 3 28/12/2021

Trường ĐH Văn 

Lang

UD CNTT 

cơ bản
15/11/2019

Trường ĐH Sư 

Phạm TPHCM
Bác sĩ điều trị

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03

19 Nguyễn Hưng Giang 02/06/1990 Nam
61/32 Hùng Vương, P4, Q.5, 

TP.HCM

Thạc sĩ - 

Chuyên khoa I 

- nội trú

Tai Mũi Họng Bậc 4 18/01/2022
Trường ĐH Văn 

Lang

UD CNTT 

cơ bản
12/12/2018

Trung tâm Tin 

học - ĐH Khoa 

học tự nhiên 

TPHCM

Bác sĩ điều trị
Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03



Trình độ Chuyên môn Trình độ Ngày cấp Trường Trình độ Ngày cấp Trường
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Mã CDNN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Họ và tên
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năm sinh
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tính

20
Lương Nguyễn Thanh 

Thảo
07/10/1991 Nữ

861/52/13/4 Trần Xuân Soạn, 

P. Tân Hưng, Q.7, TP.HCM

Thạc sĩ - 

Chuyên khoa I 

- nội trú

Tai Mũi Họng Bậc 4 18/01/2022
Trường ĐH Văn 

Lang
A 18/07/2008

TT Kỹ thuật Điện 

toán - Trường 

ĐH Bách Khoa 

TPHCM

Bác sĩ điều trị
Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03

21 Lê Thành Thuật 24/09/1992 Nam

288/8/7 Đường Rừng Sác, Ấp 

Bình Thuận, X. Bình Khánh, 

H. Cần Giờ, TP.HCM

Cử nhân Điều dưỡng B 20/05/2013

Trường ĐH 

Ngân hàng 

TPHCM

UD CNTT 

cơ bản
04/12/2020

TT Phát triển 

CNTT Trường 

ĐH CNTT - 

DHQG.HCM

Điều dưỡng 

chăm sóc

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12

22
Nguyễn Hoàng Anh 

Thư
01/11/1996 Nữ

390/4, 3 Tháng 2, P.12, Q.10, 

TP.HCM
Cao đẳng Điều dưỡng B 02/04/2019

Trường CĐ 

Công nghệ 

Ladec

UD CNTT 

cơ bản
16/04/2019

TT Phát triển 

CNTT Trường 

ĐH CNTT - 

DHQG.HCM

Điều dưỡng 

chăm sóc

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

23 Lê Hồng Ngọc Bích 22/11/1994 Nữ
182/8C ấp Tân Thới 3, xã Tân 

Hiệp, H. Hóc Môn, TP.HCM
Cao đẳng 

Danh hiệu Cử 

nhân thực hành 

ngành Điều 

dưỡng

A 15/07/2014

Trường ĐH 

Nguyễn Tất 

Thành

UD CNTT 

cơ bản
31/12/2019

TT Phát triển 

CNTT Trường 

ĐH CNTT - 

DHQG.HCM

Điều dưỡng 

chăm sóc

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

24 Nguyễn Thị Kim Anh 12/09/1989 Nữ

143/84/32/44 Liên khu 5-6 

Khu phố 10, P. Bình Hưng 

Hòa B, Q. Bình Tân, TP.HCM

Cử nhân Điều dưỡng Bậc 3 25/06/2020
Trường ĐH Sư 

Phạm TPHCM

UD CNTT 

cơ bản
14/06/2019

TT Phát triển 

CNTT Trường 

ĐH CNTT - 

DHQG.HCM

Điều dưỡng 

dụng cụ

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12

25 Hoàng Vũ Mai Trâm 20/07/1995 Nữ
163/25/33 Tô Hiến Thành, 

P.13, Q.10, TP.HCM
Cử nhân 

Điều dưỡng 

chuyên ngành 

Gây mê hồi 

sức

Bậc 3 25/06/2020
Trường ĐH Sư 

Phạm TPHCM

UD CNTT 

cơ bản
05/10/2017

Trung tâm Tin 

học - ĐH Khoa 

học tự nhiên 

TPHCM

Điều dưỡng 

gây mê hồi sức

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12

26 Phạm Minh Ngọc 13/10/1986 Nam
38/19 Nguyễn Công Hoan, 

P.7, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Chuyên khoa 

cấp 1
Tai Mũi Họng B 01/09/2009

Trường ĐH Sư 

Phạm TPHCM
A 03/11/2010

Sở Giáo dục và 

Đào tạo TPHCM
Bác sĩ điều trị

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03

27 Ngô Hoàng 31/08/1990 Nam
107 lầu 2, Trương Định, P. Võ 

Thị Sáu, Q.3, TP.HCM

Chuyên khoa 

cấp 1 - Nội trú 
Tai Mũi Họng Bậc 5 29/11/2021

Trường ĐH Sài 

Gòn

UD CNTT 

cơ bản
07/11/2018

Trung tâm Tin 

học - ĐH Khoa 

học tự nhiên 

TPHCM

Bác sĩ điều trị
Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03

28 Lê Lộc Sang 19/03/1990 Nam
Tổ 4, Ấp Bàu Tre 2, X. Tân 

An Hội, H. Củ Chi, TP.HCM
Cử nhân Điều dưỡng A2 04/01/2018

Trường ĐH Sài 

Gòn

UD CNTT 

cơ bản
14/03/2018

TT Phát triển 

CNTT Trường 

ĐH CNTT - 

DHQG.HCM

Điều dưỡng 

chăm sóc

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12

29
Nguyễn Thị Phương 

Anh
21/07/1992 Nữ

Ấp Trảng Lắm, X. Trung Lập 

Hạ, H. Củ Chi, TP.HCM
Cử nhân Điều dưỡng B1 06/09/2017

Trường ĐH Sài 

Gòn

UD CNTT 

cơ bản
15/11/2019

Trường ĐH Sư 

Phạm TPHCM

Điều dưỡng 

chăm sóc

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12



Trình độ Chuyên môn Trình độ Ngày cấp Trường Trình độ Ngày cấp Trường
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30 Trương Thị Thu Hoài 16/12/1995 Nữ

236/2 Khu phố Phong Thạnh, 

Thị trấn Cần Thạnh, H. Cần 

Giờ, TP.HCM

Cử nhân Điều dưỡng B 26/03/2018

Trường ĐH 

Ngân hàng 

TPHCM

UD CNTT 

cơ bản
18/01/2019

Trường ĐH Ngân 

hàng TPHCM

Điều dưỡng 

chăm sóc

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12

31 Dương Anh Vũ 05/12/1991 Nam

2/59C Khu phố 1, P. Thạnh 

Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, 

TP.HCM

Thạc sĩ - 

Chuyên khoa I 

- nội trú

Tai Mũi Họng C 15/03/2015

Trường ĐH 

Ngoại ngữ - Tin 

học TPHCM

UD CNTT 

cơ bản
18/02/2019

TT Kỹ thuật Điện 

toán - Trường 

ĐH Bách Khoa 

TPHCM

Bác sĩ điều trị
Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03

32 Res Ami Nah 14/10/1978 Nữ
85/8 Phạm Thế Hiển, P.2, 

Q.8, TP.HCM
Cử nhân Điều dưỡng B 22/06/2012

Trường ĐH Sư 

Phạm Hà Nội 2

UD CNTT 

cơ bản
15/11/2019

Trường ĐH Sư 

Phạm TPHCM

Điều dưỡng 

chăm sóc

Điều 

dưỡng 

hạng III

V.08.05.12
Dân tộc 

Chăm 

33
Huỳnh Thị Trúc 

Phương
27/12/1991 Nữ

Tổ 5 ấp Xóm Chùa, X. Tân 

An Hội, Huyện Củ Chi, 

TP.HCM

Cao đẳng Điều dưỡng A 02/07/2012

Trường ĐH 

Ngoại ngữ - Tin 

học TPHCM

A 05/12/2011

Trường ĐH 

Ngoại ngữ - Tin 

học TPHCM

Điều dưỡng 

chăm sóc

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

34 Phạm Thanh Cường 16/09/1989 Nam
Tổ 24, Ấp Đình,Tân Phú 

Trung, H. Củ Chi, TP.HCM
Cử nhân 

Kỹ thuật hình 

ảnh Y học
A2 01/10/2018

Trường ĐH 

Ngân Hàng 

TPHCM

UD CNTT 

cơ bản
20/09/2018

 Trường ĐH 

Ngân Hàng 

TPHCM

Kỹ thuật Y (X 

quang)

Kỹ thuật 

y hạng III
V.08.07.18

35
Nguyễn Minh Thanh 

Phong
30/12/1991 Nam

Tổ 6, P. Hòa Bình, Thị xã 

Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
Cử nhân 

Xét nghiệm Y 

học
B 29/10/2015

Trường ĐH 

Ngoại ngữ - Tin 

học TPHCM

UD CNTT 

cơ bản
18/11/2017

Trung tâm Ngoại 

ngữ và tin học 

tỉnh Gia Lai

Kỹ thuật y (xét 

nghiệm), Giải 

phẫu bệnh

Kỹ thuật 

y hạng III
V.08.07.18

36 Trần Thành Chung 01/06/1993 Nam
612/40 Bình Long, P. Tân 

Quý, Q. Tân Phú, TP.HCM
Cao đẳng

Danh hiệu Cử 

nhân thực hành 

ngành điều 

dưỡng

B 21/04/2014

Trường ĐH 

Ngân Hàng 

TPHCM

UD CNTT 

cơ bản
15/11/2019

Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM

Tiếp liệu 

thanh trùng

Điều 

dưỡng 

hạng IV

V.08.05.13

37 Võ Hoàng Tin 26/03/1995 Nam

Số 93 Nguyễn Văn Tố, P. 

Thuận Phước, Q. Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng

Đại học Dược sĩ A2 29/01/2019

Trường ĐH 

Ngân Hàng 

TPHCM

UD CNTT 

cơ bản
29/01/2019

Trường ĐH Ngân 

Hàng TPHCM

Dược sĩ lâm 

sàng, thông tin 

thuốc

Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22

Tổng cộng danh sách có 37 người

CN. Phạm Thái Thanh Trà Ts.BsCKII. Lê Trần Quang Minh

TP. HCM, ngày      tháng         năm 2022

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

TM. HỘI ĐỒNG

(ĐÃ KÝ)(ĐÃ KÝ)

CHỦ TỊCH



SỞ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG

Vị trí đăng ký dự 

tuyển

Chức 

danh dự 

tuyển

Trình độ Chuyên môn Trình độ Ngày cấp Trường Trình độ Ngày cấp Trường
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Mai Thị Thanh Trúc 17/12/1993 Nữ Bác sĩ điều trị
Bác sĩ 

hạng III
Đại học Bác sĩ B1 11/01/2019

Trường ĐH Sư 

phạm TPHCM

UD CNTT 

cơ bản
06/11/2018

Trường ĐH 

KHXH&NV

Phiếu đăng ký dự 

tuyển thiếu thông tin

2 Huỳnh Thanh Đạt 27/06/1998 Nam
Bác sĩ điều trị, khoa 

Mũi Xoang

Bác sĩ 

hạng III
Đại học Y Khoa B2 20/04/2021

Trường ĐH Cần 

Thơ

UD CNTT 

cơ bản
03/02/2021

Trường ĐH Cần 

Thơ

Phiếu đăng ký dự 

tuyển thiếu thông tin

3 Hà Trung Đạo 22/05/1996 Nam Bác sĩ điều trị
Bác sĩ 

hạng III
Đại học Bác sĩ CEFR 09/01/2022 Hội đồng Anh

UD CNTT 

cơ bản
21/07/2021 Đại học Nội vụ

Dân tộc 

Mường

Phiếu đăng ký dự 

tuyển thiếu thông tin

4 Trương Thị Lan 19/03/1996 Nữ bác sĩ
Bác sĩ 

hạng III
Đại học Bác sĩ

UD CNTT 

cơ bản
24/07/2018

TT Tin học ứng 

dụng - ĐH Y 

Dược Thái Bình

Phiếu đăng ký dự 

tuyển thiếu thông tin

5 Trần Hoàng Lan Anh 05/05/1994 Nữ
Điều dưỡng gây mê 

hồi sức

Điều 

dưỡng 

hạng III

Cử nhân Điều dưỡng B 05/05/2015
ĐH Ngoại ngữ 

tin học TPHCM

UD CNTT 

cơ bản
20/06/2019

TT TIn học - ĐH 

KHTN TPHCM

Phiếu đăng ký dự 

tuyển thiếu thông tin

6 Nguyễn Thị Thùy Dương 21/01/1996 Nữ
Kỹ thuật viên xét 

nghiệm

KTV hạng 

IV
Cao đẳng

Xét nghiệm Y 

học

Phiếu đăng ký dự 

tuyển thiếu thông tin

7 Hoàng Cẩm Thi 04/08/1998 Nữ
Dược sĩ lâm sàng, 

thông tin thuốc

Dược sĩ 

hạng III
Đại học Dược sĩ B1 01/07/2022

ĐH Sư phạm 

TPHCM

UD CNTT 

cơ bản

Trường ĐH Bách 

khoa

Phiếu đăng ký dự 

tuyển thiếu thông tin

8 Nguyễn Thị Thái 12/06/1991 Nữ Chuyên viên
Chuyên 

viên
Cử nhân Luật dân sự C 23/06/2014

TT Ngoại ngữ 

tin học Huế ITC

Tin học ứng 

dụng B
05/05/2014

TT Ngoại ngữ tin 

học Huế ITC

Phiếu đăng ký dự 

tuyển thiếu thông tin

9 Trần Thị Tiên 01/10/1998 Nữ
Quản lý chất lượng 

bệnh viện

Chuyên 

viên
Đại học Quản trị nhân lực Toeic 485 18/02/2022 IIG Vietnam

UD CNTT 

nâng cao
22/01/2018

ĐH KHTN 

TPHCM

Phiếu đăng ký dự 

tuyển thiếu thông tin

 DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2

XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Họ và tên

Trình độ chuyên môn cao 

nhất
Anh văn

Ghi chú

Đối tượng 

ưu tiên

(nếu có)

Tin học



Vị trí đăng ký dự 

tuyển

Chức 

danh dự 

tuyển

Trình độ Chuyên môn Trình độ Ngày cấp Trường Trình độ Ngày cấp Trường
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

STT
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Họ và tên

Trình độ chuyên môn cao 

nhất
Anh văn

Ghi chú

Đối tượng 

ưu tiên

(nếu có)

Tin học

10 Bùi Văn Bình 21/05/1989 Nam

Chuyên viên QLNN 

về công tác thanh 

niên, quản lý đi nước 

ngoài

Chuyên 

viên
Đại học Luật B 20/09/2018

Trường ĐH 

Ngân hàng 

TPHCM

Quản trị 

mạng máy 

tính

24/08/2010
Trường Cao đẳng 

nghề

Sỹ quan dự 

bị

Phiếu đăng ký dự 

tuyển thiếu thông tin

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

(Đã ký)

BsCKII. Tô Văn Hiền

CHỦ TỊCH

TP. HCM, ngày      tháng         năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG

Tổng cộng danh sách có 10 người.

Ts.BsCKII. Lê Trần Quang Minh

(Đã ký)


